
Bên bán hàng: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Mã số thuế: 0309391503

Địa chỉ: 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại diện: Nguyễn Bảo Thạch

Bên mua hàng: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI HƯNG YÊN

Mã số thuế: 0306182043-023

Địa chỉ: Số MRA-095A, Đường nội bộ Khu biệt thự Thủy Nguyên, Xã Phụng Công, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Đại diện:

STT Số hóa đơn Ký hiệu Ngày hóa đơn Tên khách hàng
Thành tiền

 trước thuế
Tiền thuế GTGT Tổng thanh toán

1 00000016 1C25TNN 02/01/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HƯNG YÊN
741,750 59,340 801,090

2 00000018 1C25TNN 02/01/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HƯNG YÊN
543,945 43,516 587,461

3 00003364 1C25TNN 14/01/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HƯNG YÊN
616,476 49,318 665,794

4 00003365 1C25TNN 14/01/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HƯNG YÊN
1,087,890 87,031 1,174,921

5 00000009 1C25TYD 31/01/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HƯNG YÊN
-313,185 -25,055 -338,240

6 00000019 1C25TYD 31/01/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HƯNG YÊN
-313,185 -25,055 -338,240

7 00010219 1C25TNN 13/02/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HƯNG YÊN
1,054,935 84,395 1,139,330

8 00010220 1C25TNN 13/02/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HƯNG YÊN
939,555 75,164 1,014,719

9 00000048 1C25TYD 28/02/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HƯNG YÊN
-250,548 -20,044 -270,592

10 00000061 1C25TYD 28/02/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HƯNG YÊN
-375,822 -30,066 -405,888

11 00014281 1C25TNN 03/03/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HƯNG YÊN
1,124,163 89,933 1,214,096

12 00000081 1C25TYD 31/03/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HƯNG YÊN
-201,093 -16,087 -217,180

13 00020651 1C25TNN 01/04/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HƯNG YÊN
1,170,315 93,625 1,263,940

14 00020652 1C25TNN 01/04/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HƯNG YÊN
1,170,315 93,625 1,263,940

15 00000101 1C25TYD 30/04/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HƯNG YÊN
-125,274 -10,022 -135,296

16 00000102 1C25TYD 30/04/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HƯNG YÊN
-23,076 -1,846 -24,922

17 00028123 1C25TNN 05/05/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HƯNG YÊN
1,285,695 102,856 1,388,551

18 00028124 1C25TNN 05/05/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HƯNG YÊN
1,170,315 93,625 1,263,940

19 00000119 1C25TYD 26/05/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HƯNG YÊN
-313,185 -25,055 -338,240

20 00032808 1C25TNN 26/05/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HƯNG YÊN
1,170,315 93,625 1,263,940

21 00037147 1C25TNN 18/06/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HƯNG YÊN
1,124,163 89,933 1,214,096

22 00038825 1C25TNN 23/06/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HƯNG YÊN
1,170,315 93,625 1,263,940

CÔNG TY TNHH MTV TM & DV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NGỌC THƠM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2026

BẢNG KÊ HÓA ĐƠN NĂM 2025

Số: 05042026/BKHD/NT-CKVN

                     Chức vụ: Phó Giám đốc

                     Chức vụ: 



STT Số hóa đơn Ký hiệu Ngày hóa đơn Tên khách hàng
Thành tiền

 trước thuế
Tiền thuế GTGT Tổng thanh toán

23 00045751 1C25TNN 22/07/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HƯNG YÊN
1,170,315 93,625 1,263,940

24 00045763 1C25TNN 22/07/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HƯNG YÊN
1,598,880 127,910 1,726,790

25 00049312 1C25TNN 05/08/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HƯNG YÊN
1,170,315 93,625 1,263,940

26 00063306 1C25TNN 29/09/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

HƯNG YÊN
1,384,560 110,765 1,495,325

17,778,849 1,422,306 19,201,155

266,683 21,335 288,018Tổng chiết khấu (tỷ lệ 1.5%)

Tổng cộng

Bảng kê được lập thành 02 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản 

ĐẠI DIỆN MUA HÀNG          ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG

(Ký điện tử/ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) (Ký điện tử/ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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